	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY
Họ và tên HS:...........................................
Lớp: 3A.......
	        Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3
Năm học 2023 - 2024

Bài kiểm tra đọc - Thời gian làm bài 35 phút             

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV trông
	GV chấm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


I. KỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)  
II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT (6 điểm)
    Đọc thầm bài thơ sau:
	TIẾNG GÀ TRƯA
Trên đường hành quân xa

Dừng chân bên xóm nhỏ

Tiếng gà ai nhảy ổ:

“Cục, cục tác…cục ta…”

Nghe xao động nắng trưa

Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ.

Cứ hằng năm, hằng năm

Khi gió mùa đông tới

Bà lo đàn gà toi

Mong trời đừng sương muối

Để cuối năm bán gà

Cháu được quần áo mới.

Tiếng gà trưa

Ổ rơm hồng những trứng

Này con gà mái mơ

Khắp mình hoa đốm trắng

Này con gà mái vàng

Lông óng như màu nắng.

Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc

Vì xóm làng thân thuộc

Bà ơi, cũng vì bà, 

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ

 (Xuân Quỳnh)



Dựa vào nội dung bài thơ. em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập.

1. Trên đường hành quân, anh bộ đội nghe thấy gì?
A. Tiếng gà nhảy ổ kêu cục tác, cục ta

B. Tiếng người gọi
C. Tiếng bước chân hành quân rầm rập
2. Từ “nghe” được nhắc lại nhiều lần có tác dụng gì?

A.  Tả tiếng gà lan tỏa rất xa
B.  Nhấn mạnh sự tác động của tiếng gà đến tâm hồn anh bộ đội
C.  Tả tiếng gà ngân dài
3. Anh bộ đội nhớ những gì ở quê nhà?

A.  Nhớ những quả trứng hồng trong ổ rơm
B.  Nhớ vẻ đẹp của những con gà mái
C.  Nhớ bạn bè học cùng một lớp
D.  Nhớ người bà tần tảo nuôi gà, chăm sóc cháu
4. Anh bộ đội chiến đấu vì những mục đích gì?

A.  Để bảo vệ Tổ quốc thân yêu
B.  Để bảo vệ làng xóm thân thuộc
C.  Vì  hạnh phúc của những người thân yêu như bà
D.  Để trở thành một anh hùng

E.  Vì những điều giản dị như ổ trứng hồng và tiếng gà cục tác

5.  Vì sao anh bộ đội lại khẳng định anh chiến đấu vì “tiếng gà cục tác, ổ trứng hồng tuổi thơ”?
Viết câu trả lời của em
	

	


6. Bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi nào?
a) Khi dừng chân bên xóm nhỏ, nghe tiếng gà nhảy ổ, anh bộ đội thấy lòng thật xao xuyến.
	A. Khi nào?
	B. Ở đâu
	C. Để làm gì?
	D. Bằng gì?


b) Anh bộ đội chiến đấu chống giặc ngoại xâm để bảo vệ làng xóm thân thuộc.
	A. Khi nào?
	B. Ở đâu
	C. Để làm gì?
	D. Bằng gì?


7. Từ nào sau đây có thể thay thế cho từ “thân thuộc” trong câu “Vì xóm làng thân thuộc”?
	A. thân thiết
	B. thân tình
	C. thân ái
	D. thân thiện


8. Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong câu sau.

Tiếng gà gợi cho anh bộ đội nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ: ổ trứng hồng những con gà mái mơ những mùa đông sương muối bộ quần áo mới hình ảnh người bà thân yêu.
9. Chuyển câu sau thành câu hỏi.
Tiếng gà gợi cho anh bộ đội nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ.

                 Viết câu trả lời của em
	

	


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY



ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM 
Năm học 2023 - 2024
                                                       Môn Tiếng Việt – Lớp 3
(Kiểm tra viết – Thời gian 55 phút)

I/ Chính tả (4 điểm) 
GV đọc cho HS nghe viết bài chính tả “Mùa hoa sấu” trong khoảng thời gian 15 phút.
Mùa hoa sấu
Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loài cây khác đã khoác màu áo mới thì cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm. Nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi mới bay đi. Nhưng ít ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy.
II/ Tập làm văn (6 điểm)  
Đề bài: Em hãy viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện “Cóc kiện trời”.
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HKI  

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 – NĂM HỌC 2023- 2024
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

	Đọc thành tiếng kết hợp nghe nói 

(4 điểm)
	a) Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 70 - 80 tiếng/ phút)
	1 điểm

	
	b) Đọc đúng tiếng, từ (Nếu đọc sai từ 2 đến 3 tiếng trừ 0,5 điểm, nếu đọc sai 5 tiếng trừ 1 điểm)
	1 điểm

	
	c) Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa
	1 điểm

	
	d) Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.
	1 điểm

	Đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu

(6 điểm) 
	1. B
	0,5 điểm

	
	2. A
	0,5 điểm

	
	3. A, B, D 

    (Nếu khoanh thiếu 1-2 ý trừ 0,25 điểm)
	0,5 điểm

	
	4. A, B, C, E
    (Nếu khoanh thiếu 1-2 ý trừ 0,25 điểm)
	0,5 điểm

	
	5. HS nêu được: Vì
+ Đó là một phần của xóm làng thân thuộc.

+ Gắn liền với tuổi thơ của anh bộ đội
+ Tượng trưng cho hòa bình, sự yên ấm của quê hương

+ Đó là những gì đẹp đẽ tốt lành

……

(HS nêu được mỗi ý thì được 0,5 điểm)
	1 điểm


	
	6.        a) A
          b) C
    (HS nêu khoanh đúng mỗi ý thì được 0,5 điểm)
	1   điểm

	
	7. A
	0,5 điểm

	
	8. Đáp án:
Tiếng gà gợi cho anh bộ đội nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ: ổ trứng hồng, những con gà mái mơ, những mùa đông sương muối, bộ quần áo mới. hình ảnh người bà thân yêu.
Điền đúng dấu câu ở mỗi vị trí được 0,25 điểm
	1 điểm


	
	9..
VD: Tiếng gà gợi cho anh bộ đội nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ phải không?
	0,5 điểm

	PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

	Chính tả

(4 điểm)


	- Tốc độ viết đạt yêu cầu
 + Viết không xong bài (Thiếu từ 4 chữ trở xuống)

+ Viết không xong bài (Thiếu từ 5 chữ trở lên)
	1 điểm
0,5 điểm

0 điểm

	
	· Chữ viết rõ ràng; viết đúng chữ, cỡ chữ:
 + Chữ viết rõ ràng

 + Viết đúng chữ, cỡ chữ
	1 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

	
	· Viết đúng chính tả:

    + Viết đủ, đúng chính tả, đúng dấu câu: 

    + Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm
(Các lỗi sai giống nhau chỉ trừ 1 lần trong toàn bài).
	1 điểm

1 điểm

	
	· Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp
 + Trình bày đúng quy định

 + Trình bày sạch, đẹp
	1 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

	Tập làm văn

(6 điểm)


	 Nội dung: Nêu được: 

- Nêu được tên nhân vật.
- Nêu được tên câu chuyện kể về nhân vật
- Nêu được những điều em yêu thích ở nhân vật.

- Nêu được lí do em yêu thích nhân vật.
	3 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
1 điểm

1 điểm

	
	Kĩ năng: 3 điểm

+ Viết đúng cấu trúc đoạn văn

+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ, viết đúng chính tả 

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng   
+ Sáng tạo trong diễn đạt, dùng từ, đặt câu… 
	3 điểm

1 điểm
0,5 điểm
1 điểm

0,5 điểm

	
	* Lưu ý: Mỗi mục ở phần nội dung, kĩ năng, nếu HS có lỗi sai, thiếu ý tùy từng mức độ mà trừ điểm sao cho phù hợp.


